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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM) 
Đọc văn bản sau:
TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Cậu lấy hết sức mình và thét lên: “Tôi ghét người”. Cậu ngạc nhiên vô cùng vì từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về với mẹ và khóc nức nở. Cậu không thể hiểu được từ trong rừng đã có người thù ghét cậu.
Người mẹ nắm tay đưa cậu trở lại khu rừng và bảo cậu hãy hét lên: “Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì cũng có người nói vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho cậu như sau: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì người đó gặt bão. Nếu con thù ghét người, thì người cũng sẽ thù ghét con. Nếu con yêu thương người, thì người cũng sẽ yêu thương con”.
Hận thù lúc nào cũng kéo theo hận thù, bạo động lúc nào cũng sinh ra bạo động. Chỉ có tình yêu mới làm phát sinh tình yêu. Bạo động và hận thù không thể là phương thế để cải tạo xã hội. Chỉ có tình yêu đích thực mới cải đổi được lòng người. Bạn hãy sống cao thượng. Bạn hãy lấy tình yêu để đáp trả lại hận thù. Tiếng vọng cao đẹp nhất của một nghĩa cử yêu thương lúc nào cũng là tiếng vọng của bình an tự trong đáy tâm hồn chúng ta.
					(Theo “Quà tặng cuộc sống”, NXB Trẻ, 2002)
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
A. Miêu tả.		B. Biểu cảm.		C. Tự sự.		D. Nghị luận.
Câu 2: Truyện ngắn trên được kể theo ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.						B. Ngôi hỗn hợp.
C. Ngôi thứ hai. 						D. Ngôi thứ ba. 
Câu 3: Khi bị mẹ khiển trách, cậu bé đã có cảm xúc như thế nào?
A. Buồn bã.              B. Tức giận.             C. Chán ghét.            D. Đau khổ. 
Câu 4: Câu văn nào là lời của nhân vật người mẹ trong đoạn trích:
 “Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì cũng có người nói vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho cậu như sau: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì người đó gặt bão. Nếu con thù ghét người, thì người cũng sẽ thù ghét con. Nếu con yêu thương người, thì người cũng sẽ yêu thương con”?
A. Cậu hoảng hốt quay về với mẹ và khóc nức nở.	
B. “Tôi yêu người”.
C. “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. […]”.			
D. Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách.
Câu 5: Công dụng của dấu ngoặc kép trong văn bản trên là gì?
A. Đánh dấu những từ ngữ được dùng theo nghĩa đặc biệt.				
B. Đánh dấu tên của một tác phẩm.
C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.						
D. Đánh dấu lời kể của tác giả.
Câu 6: Trong câu chuyện trên, nhân vật người con được khắc họa với tính cách như thế nào?
A. Liều lĩnh, táo bạo.				B. Hiếu thắng, ích kỉ.
C. Trung thực, dũng cảm.				D. Kiêu căng, ngạo mạn.
Câu 7: Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa tương ứng với nội dung của câu chuyện trên?
A. Con hát mẹ khen hay.				B. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. 
C. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.			D. Thêm bạn bớt thù.
Câu 8: Thông điệp của truyện ngắn trên là gì?
A. Cần ứng xử văn minh nơi công cộng.  
B. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương.
C. Cần yêu thương, chia sẻ với bạn bè lúc khó khăn.  
D. Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 
Thực hiện các yêu cầu 
Câu 9 (2 điểm): Em hiểu thế nào về định luật mà người mẹ nói với con trong câu chuyện trên?
Câu 10 (2 điểm): Từ câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình? (Trình bày dưới dạng đoạn văn ngắn từ 3-5 câu).
II. PHẦN VIẾT (4 ĐIỂM) 
Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về hiện tượng bắt nạt đang xảy ra ở học sinh trong nhà trường hiện nay.
Đề 2: Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về việc mặc đồng phục đến trường.
- Hết -


